Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ liên hệ
	Tên người đại diện 
theo pháp luật
	Số điện thoại
	Loại hình sản xuất, buôn bán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hộ kinh doanh Hồ Xuân Ánh (Hà Văn Nhựt)
	SN 235, ấp phú Hòa, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Hồ Xuân Ánh
	02333664678
	Buôn bán
	Đã đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	2
	Đại lý VTNN Phú Huệ
	Quốc lộ 1A, thị trấn Hồ Xá,huyện Vĩnh Linh
	Nguyễn Thị Huệ
	0974.020.106
	Buôn bán
	

	3
	Đại lý Nông Hà
	Phường Đông Thanh
thành phố Đông Hà
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	0935.542.123
	Buôn bán
	

	4
	Cửa hàng Sơn Diễm
	Chợ Đông Hà, thành phốĐông Hà
	Hoàng Thị Lệ Diễm
	0773.480.308
	Buôn bán
	Đã đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	5
	Cây giống Ba Miền
	KP4, TT Gio Linh, huyện 
Gio Linh
	Võ Thị Thanh Túy
	0445.00245
	Buôn bán
	

	6
	Cơ sở Văn Sửu
	KP7, TT Gio Linh, huyện 
Gio Linh
	Phạm Văn Sửu
	0919.342.269
	Buôn bán
	

	7
	Bùi Quốc Trung
	Hà Thanh, xã Gio Châu, 
huyện Gio Linh
	Bùi Quốc Trung
	0901.994.159
	Buôn bán
	Đã đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	8
	Nguyễn Văn Tuấn
	Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh
	 Nguyễn Văn Tuấn
	0398525289
	Buôn bán
	Đã đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	9
	Bùi Tấn Cường
	Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyên Triệu Phong
	Bùi Tấn Cường
	0985.990516
	Buôn bán
	Đã đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	10
	Hoàng Công Chẩu
	Số 83, đường HCM, khối 1, TT, Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	Hoàng Công Chẩu
	0915305268
	Buôn bán
	Đã đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	11
	Lê Anh Xuân
	Võ xã, xã Trung Sơn, huyện Gio linh
	Lê Anh Xuân
	0914.082.947
	Buôn bán
	

	12
	Nguyễn Thị Hoa
	Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ,
huyện Gio Linh
	Nguyễn Thị Hoa
	0985.181.045
	Buôn bán
	

	13
	Đại lý Tiến Sang
	thôn Phú Áng, xã Triệu Giang huyện Triệu Phong
	Trần Anh Thư
	0988.408.126
	Buôn bán
	

	14
	Cơ sở vườn ươm cây giống Bạch Yến
	Thôn Ái Tử, xã Triệu Ái,
huyện Triệu Phong
	Hoàng Thị Bạch Yên
	0941.527.555
	Buôn bán
	

	15
	Cty TNHH Trường Lâm
	Khóm II, thị trấn Krongklang
	Phùng Thị Lý
	02333.886.654
	Buôn bán
	

	16
	Hợp tác xã VanPa
	Thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông
	Đoàn văn Linh
	0906.554.667
	Sản xuất và buôn bán
	

	17
	Công ty TNHH GCTVN 
Tân Thành
	Quốc Lộ 9, xã Cam Thành huyện Cam Lộ
	Trần Thị Kiều Oanh
	0914.181.906
	Buôn bán
	

	18
	Tường Lan
	Thị trấn Khe Sanh,
huyện Hướng Hóa
	Nguyễn Thị Lan
	0575.155.953
	Sản xuất và buôn bán
	

	19
	Cầu Nhường
	Thị trấn Khe Sanh,
huyện Hướng Hóa
	Lương Thị Nhường
	0376.958.438
	Sản xuất và buôn bán
	

	20
	Hồ  Văn Quý
	Thôn Tân Hiệp, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa
	Hồ Văn Quý
	0919.320.456
	Sản xuất và buôn bán
	

	21
	Nguyễn Công Văn
	Thôn Tân Tiến, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa
	Nguyễn Công Văn
	0383.476.959
	Sản xuất
	

	22
	Công Ty TNHH MTV Nông Lâm Quảng Trị
	Thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa
	Nguyễn Thị Huệ
	0944.555.651
	Sản xuất và buôn bán
	

	23
	Cơ sở kinh doanh Phan Sáng
	Phú Áng, Triệu Giang, 
Triệu Phong
	
	
	Buôn bán
	

	24
	Công ty TNHH Cây giống bảo Nguyên
	Phổ Lại, Thanh An, Cam Lộ
	Lê Sỹ Huế
	0899.989.688
	Buôn bán
	Đã gửi hồ sơ đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	25
	Công ty TNHH MTV Chính Nghĩa
	Cam Chính, Cam Lộ
	
	
	Buôn bán
	

	26
	Cây giống Đông Hà
	Hà Xá, Triệu Ái, Triệu Phong
	Phan Thị Mộng Nữ
	0333.077.357
	Buôn bán
	Đang gửi hồ sơ đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT

	27
	Cây giống Tiến Đạt
	Đại An Khê, Hải Thượng, Hải Lăng
	Hồ Tiến Đạt
	0707.270.555
	Buôn Bán
	Đang gửi hồ sơ đăng ký địa điểm KD tại Sở Nông nghiệp và PTNT
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